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Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng chống mệt mỏi của Sữa dưỡng Nhật Bảo (CSTD) 

trên động vật thực nghiệm. Chuột nhắt chủng Swiss được gây mệt mỏi bằng cách thực hiện bơi và bám trên 

trục quay Rotarod hàng ngày trong 1 tuần liên tục. Sau đó, chuột được uống nước cất/sulbutiamin liều 96 mg/

kg/ngày hoặc CSTD liều 15,6 và 31,2 g/kg/ngày trong 4 tuần liên tục. Tác dụng chống mệt mỏi của CSTD đã 

được xác định thông qua đánh giá sức bám, sức kéo của chuột, thử nghiệm bơi cưỡng bức và xác định các chỉ 

số sinh hóa. CSTD liều 15,6 g/kg/ngày có xu hướng làm tăng cân nặng, kéo dài thời gian bám trên trục quay 

Rotarod, kéo dài thời gian bơi và tăng sức kéo của chuột nhắt trắng so với mô hình, tuy nhiên, sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê. CSTD liều 31,2 g/kg/ngày có tác dụng làm tăng cân nặng, kéo dài thời gian bám trên 

trục quay Rotarod, kéo dài thời gian bơi và tăng sức kéo của chuột nhắt trắng có ý nghĩa thống kê so với mô 

hình. Ngoài ra, CSTD liều 31,2 g/kg/ngày làm tăng nồng độ glucose; giảm hoạt độ AST, ALT và nồng độ BUN 

trong máu chuột. Như vậy, CSTD liều 31,2 g/kg/ngày có tác dụng chống mệt mỏi trên động vật thực nghiệm. 

Từ khóa: Sữa dưỡng Nhật Bảo, chống mệt mỏi, chuột nhắt chủng Swiss.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tình trạng suy nhược thể chất hoặc tinh 
thần kéo dài thường liên quan chặt chẽ đến 
tình trạng mệt mỏi. Các biểu hiện thường gặp 
bao gồm cảm giác cạn kiệt năng lượng, giảm 
động lực và suy giảm khả năng tập trung, từ 
đó tác động tiêu cực đến sức khỏe, chất lượng 
cuộc sống cũng như hiệu quả lao động.1 Hiện 
nay, mệt mỏi đang được xem là một vấn đề sức 
khỏe cộng đồng ngày càng phổ biến. Tình trạng 
này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân 
khác nhau như hoạt động thể lực quá sức, 
căng thẳng tâm lý, chế độ dinh dưỡng không 
đầy đủ, thiếu ngủ, các bệnh lý mạn tính hoặc 
do tác dụng không mong muốn của một số loại 
thuốc.2 Đến nay, các thuốc hoặc phương pháp 
điều trị đặc hiệu cho hội chứng mệt mỏi mạn 

tính vẫn còn hạn chế. Do đó, việc tìm kiếm các 
chế phẩm có tác dụng chống mệt mỏi hiệu quả 
và an toàn là cần thiết.3

Trong những năm gần đây, xu hướng tiếp 
cận đã chuyển sang sử dụng các can thiệp 
dinh dưỡng hợp lý nhằm chống mệt mỏi. Nhiều 
nghiên cứu đã chứng minh rằng việc bổ sung 
dinh dưỡng có mục tiêu đóng vai trò quan trọng 
trong việc phục hồi năng lực thể chất, tăng 
cường chức năng miễn dịch và duy trì cân 
bằng nội môi. Các hợp chất hoạt tính sinh học, 
protein và các vitamin thiết yếu từ thực phẩm 
chức năng ngày càng được ghi nhận có tiềm 
năng làm giảm các biến đổi sinh lý do mệt mỏi 
gây ra.

Sản phẩm Sữa dưỡng nhật bảo - chăm sóc 
toàn diện (CSTD) có chứa thành phần bao gồm 
sự phối hợp cân đối giữa protein có giá trị sinh 
học cao từ sữa và thực vật, chất xơ hòa tan, hỗn 
hợp các loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng, cùng các 
acid béo thiết yếu omega-3, -6 và -9. Đặc biệt, 
CSTD được bổ sung nhiều vitamin và khoáng 
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chất thiết yếu, cùng các thành phần hỗ trợ sức 
khỏe có giá trị như sữa non bò, hoài sơn, hạt 
sen và tổ yến tinh chế. Các bằng chứng gần 
đây cho thấy những thành phần dinh dưỡng 
như carbohydrat, acid béo thiết yếu, protein, 
L-carnitin và CaHMB có thể cải thiện dự trữ 
năng lượng, tăng tổng hợp protein cơ và thúc 
đẩy phục hồi sau vận động.4-6 Đồng thời, các 
chất chống oxy hóa như vitamin, beta-glucan 
và các hợp chất tự nhiên (hoài sơn, sữa non) 
góp phần giảm tổn thương tế bào và điều hòa 
miễn dịch.6-8 Sự phối hợp đa thành phần này 
được kỳ vọng tạo ra tác dụng hiệp đồng trong 
việc cải thiện tình trạng mệt mỏi. Tuy nhiên, các 
bằng chứng thực nghiệm làm rõ cơ chế và hiệu 
quả chống mệt mỏi in vivo của các công thức 
phối hợp như CSTD vẫn còn hạn chế; do đó, 
cần có các nghiên cứu thực nghiệm để xác định 
hiệu quả của sản phẩm. Vì vậy, nghiên cứu này 
được thực hiện với mục tiêu: Đánh giá tác dụng 
chống mệt mỏi của Sữa dưỡng nhật bảo - chăm 
sóc toàn diện trên chuột nhắt trắng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Đối tượng 

Sản phẩm nghiên cứu
Sữa Dưỡng Nhật Bảo - Chăm sóc toàn diện 

(CSTD) được sản xuất, chịu trách nhiệm về sản 
phẩm và phân phối bởi Công ty TNHH Dược 
phẩm Hoa Linh. 

Thành phần: Đạm từ hạt và sữa (Đạm đậu 
nành, Đạm yến mạch, Sữa bột gầy, Đạm whey 
(cô đặc), Non - dairy creamer, Maltodextrin, 
Sucrose, Hỗn hợp hạt dinh dưỡng (Diêm mạch, 
Kiều mạch, Kê, Dền, Chia), Chất xơ hòa tan 
(FOS), Omega 3-6-9 (Dầu hướng dương, Dầu 
hạt lanh), Hoài sơn, Sữa non, Hạt sen, CaHMB, 
Cholin, Beta-Glucan, Taurin, L-Carnitin, Tổ yến 
tinh chế, Vitamin (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin 
B3, Calci-D- pantothenat, Vitamin B1, Vitamin 
B2, Vitamin B6, Vitamin A, Acid Folic, Vitamin 

K1, Vitamin D3, Vitamin K2 MK-7, Biotin, 
Vitamin B12), Khoáng chất (Tricalci Phosphat, 
Kali clorid, Natri clorid, Magie Oxyd, Kẽm Oxyd, 
Sắt, Mangan Sulfat, Đồng sulfat, Kali Iodid, 
Natri Molybdat, Natri Selenit). Bảo quản hộp 
chưa mở ở nơi khô thoáng, nhiệt độ phòng, 
tránh ánh nắng trực tiếp. Hộp đã mở nắp, sử 
dụng trong vòng 3 tuần, đậy nắp kín và bảo 
quản nơi khô mát, không cất tủ lạnh. Sản phẩm 
đã pha phải dùng ngay hoặc đậy kín, cho vào tủ 
lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.

Liều dùng dự kiến của CSTD trên người là 1 
ly/ngày (tương đương 65 g bột/ngày). Cách pha 
1 ly chuẩn 235 ml: cho 190 ml nước đun sôi để 
nguội (50 - 70oC) vào ly, từ từ cho 6 muỗng gạt 
ngang bột (tương đương 65 g) vào và khuấy 
đều cho đến khi tan hết.

Liều dùng trên chuột nhắt được quy đổi theo 
hệ số chuyển đổi từ người sang chuột nhắt là 
12, tương ứng với liều 15,6 g/kg/ngày. Liều cao 
được sử dụng là 31,2 g/kg/ngày (gấp đôi liều 
tương đương lâm sàng). CSTD được pha với 
nước đun sôi để nguội (50 – 70°C) thành hỗn 
dịch với nồng độ phù hợp để bảo đảm thể tích 
cho uống trên chuột nhắt là 20 ml/kg/lần, ngày 
2 lần.

Thuốc, hoá chất và máy móc phục vụ 
nghiên cứu

- Sulbutiamin 200 mg, biệt dược Arcalion® 
của hãng Les Laboratoires Servier Industrie, 
Pháp.

- Trục quay Rotarod 7650 - Hãng Ugo-Basile 
(Italy).

- Máy đo sức kéo 7106 - Hãng Ugo-Basile 
(Italy).

- Bình nước hình trụ.
-	Kit định lượng AST (aspartate 

aminotransferase), ALT (alanine 
aminotransferase), ure, albumin và glucose 
máu của hãng Erba, định lượng trên máy sinh 
hóa bán tự động Erba của Ấn Độ.
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Động vật thực nghiệm
Chuột nhắt trắng chủng Swiss, cả hai giống 

khỏe mạnh, trọng lượng 25 - 30 g do Viện Vệ 
sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp. Chuột được 
nuôi 7 ngày trước khi nghiên cứu và trong suốt 
thời gian nghiên cứu với điều kiện nhiệt độ duy 
trì 25 ± 1oC, độ ẩm không khí và ánh sáng thích 
hợp. Chuột được nuôi bằng thức ăn tiêu chuẩn 
và uống nước tự do theo nhu cầu.

Địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại Bộ môn 

Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội.

2. Phương pháp 

Chuột được chia ngẫu nhiên vào lô chứng 
sinh học và lô mô hình. Chuột lô mô hình được 
gây mệt mỏi bằng cách cho thực hiện bơi và 
bám trên trục quay Rotarod hàng ngày trong 1 
tuần liên tục. Vào mỗi buổi sáng, chuột được 
cho bơi trong một bình nước hình trụ (đường 
kính 15 cm, mực nước sâu 15 cm, nhiệt độ 
nước duy trì ở 37 ± 2°C). Thời gian bơi kết thúc 
khi chuột chìm trong nước liên tục 8 giây. Vào 
mỗi buổi chiều, chuột được đặt trên trục quay 
Rotarod và được theo dõi cho đến khi rơi khỏi 
trục. Sau 1 tuần gây mô hình, các chuột được 
chia ngẫu nhiên vào lô uống sulbutiamin/sản 
phẩm thử.9,10 

Sau khi gây mệt mỏi, chuột nhắt trắng được 
thành 5 lô, mỗi lô 10 con:

- Lô 1 (chứng sinh học): chuột bình thường 
uống nước cất 20 ml/kg/ngày.

- Lô 2 (mô hình): chuột mệt mỏi uống nước 
cất 20 ml/kg/ngày.

- Lô 3 (chứng dương): chuột mệt mỏi uống 
sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày.

- Lô 4: chuột mệt mỏi uống CSTD liều 15,6 
g/kg/ngày (liều tương đương 1 ly sữa/ngày trên 
người, tính theo hệ số 12).

- Lô 5: chuột mệt mỏi uống uống CSTD liều 
31,2 g/kg/ngày (liều tương đương 2 ly sữa/ngày 
trên người, tính theo hệ số 12).

Sau khi gây mô hình mệt mỏi, chuột nhắt 

trắng được uống nước cất/sulbutiamin/sản 
phẩm thử vào buổi sáng trong 4 tuần liên tục.

Tiêu chí đánh giá
- Đánh giá ảnh hưởng của CSTD lên sức 

bám của chuột: Theo dõi các chỉ tiêu ở 6 thời 
điểm: trước khi gây mô hình; sau khi gây mô 
hình và trước uống sản phẩm thử; sau khi uống 
sản phẩm thử 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần và 4 tuần. 
Tại mỗi thời điểm, thời gian bám của chuột 
được ghi lại. Thời gian bám của chuột được 
tính từ khi đặt lên trục quay Rotarod đến khi 
chuột rơi khỏi trục quay.10 

- Đánh giá ảnh hưởng của CSTD lên sức 
kéo của chuột: Theo dõi các chỉ tiêu ở 6 thời 
điểm: trước khi gây mô hình; sau khi gây mô 
hình và trước uống sản phẩm thử; sau uống 
sản phẩm thử 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần và 4 tuần. 
Tại mỗi thời điểm: hai chi trước của chuột được 
đặt lên tay nắm, đuôi được kéo theo hướng 
ngược lại, theo phản xạ chuột sẽ bám vào tay 
nắm để chống lại, khi hai chi trước của chuột 
dời ra máy sẽ ghi lại lực kéo tối đa của chuột.10 

- Đánh giá tác dụng của CSTD trên mô hình 
chuột bơi cưỡng bức: Theo dõi các chỉ tiêu ở 
6 thời điểm: trước khi gây mô hình; sau khi 
gây mô hình và trước uống sản phẩm thử; sau 
uống sản phẩm thử 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần và 4 
tuần. Tại mỗi thời điểm, các chuột được nhịn 
đói trước 3 giờ và sau đó đeo chì trọng lượng 
bằng 8% thể trọng vào đuôi và cho từng chuột 
vào bình nước hình trụ có đường kính 15 cm, 
chiều cao mực nước 15 cm với nhiệt độ 37 ± 
2oC. Thời gian bơi được tính từ lúc chuột được 
thả vào bình nước đến khi chuột chìm trong 
nước 8 giây. Ngoài đánh giá thời gian bơi, các 
chuột ngay sau bơi được lấy máu động mạch 
để định lượng nồng độ BUN, nồng độ glucose, 
hàm lượng albumin, hoạt độ AST và ALT.11

Xử lý số liệu
Phân tích thống kê được thực hiện bằng 

cách sử dụng SigmaPlot 12.0 (SYSTAT 
Software Inc, Richmond, CA, USA). Kết quả 
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được biểu thị dưới dạng giá trị trung bình ± 
SD. Sự khác biệt giữa các nhóm được đánh 
giá bằng phương pháp phân tích phương sai 
một yếu tố (ONE WAY ANOVA) sau đó sử 

Kết quả Biểu đồ 1 cho thấy: Trước khi gây 
mô hình, thời gian bám trên trục quay Rotarod 
không có sự khác biệt giữa các lô nghiên cứu 
(p > 0,05). Sau khi gây mô hình, thời gian 
bám trên trục quay Rotarod của chuột lô mô 
hình giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học (p 
< 0,001). Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày làm 
kéo dài thời gian bám của chuột trên trục quay 
Rotarod so với lô mô hình (p < 0,05). CSTD liều 
15,6 g/kg/ngày có xu hướng làm kéo dài thời 

dụng test hậu kiểm Student-Newman-Keuls 
để so sánh từng cặp. Sự khác biệt có ý nghĩa 
khi p < 0,05. 

III. KẾT QUẢ 

#p < 0,05; ##p < 0,01; ###p < 0,001: so với lô chứng; *p < 0,05: so với lô mô hình
Biểu đồ 1. Ảnh hưởng của CSTD đến thời gian bám của chuột

gian bám của chuột trên trục quay Rotarod so 
với lô mô hình, tuy nhiên, sự khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Tại thời điểm 
sau 2, 3 và 4 tuần, CSTD liều 31,2 g/kg/ngày 
làm kéo dài thời gian bám của chuột trên trục 
quay Rotarod có ý nghĩa thống kê so với lô 
mô hình (p < 0,05). Không có sự khác biệt về 
thời gian bám của chuột giữa lô uống CSTD 
liều 31,2 g/kg/ngày và lô uống sulbutiamin (p 
> 0,05). 

#p < 0,05; ##p < 0,01: so với lô chứng; *p < 0,05: so với lô mô hình
Biểu đồ 2. Ảnh hưởng của CSTD đến sức kéo của chuột
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Kết quả Biểu đồ 2 cho thấy: Trước khi gây 
mô hình, sức kéo của chuột không có sự khác 
biệt giữa các lô nghiên cứu (p > 0,05). Sau khi 
gây mô hình, sức kéo của chuột lô mô hình 
giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,05). 
Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày làm tăng sức 
kéo của chuột so với lô mô hình (p < 0,05). 
CSTD liều 15,6 g/kg/ngày có xu hướng làm 

tăng sức kéo của chuột so với lô mô hình, tuy 
nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p > 0,05). Tại thời điểm sau 2, 3 và 4 tuần, 
CSTD liều 31,2 g/kg/ngày làm tăng sức kéo của 
chuột có ý nghĩa thống kê so với lô mô hình (p 
< 0,05). Không có sự khác biệt về sức kéo của 
chuột giữa lô uống CSTD liều 31,2 g/kg/ngày 
và lô uống sulbutiamin (p > 0,05). 

#p < 0,05; ##p < 0,01: so với lô chứng; *p < 0,05: so với lô mô hình
Biểu đồ 3. Ảnh hưởng của CSTD đến thời gian bơi của chuột

Kết quả Biểu đồ 3 cho thấy: Trước khi gây 
mô hình, thời gian bơi của chuột không có sự 
khác biệt giữa các lô nghiên cứu (p > 0,05). Sau 
khi gây mô hình, thời gian bơi của chuột lô mô 
hình giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 
0,05). Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày làm kéo 
dài thời gian bơi của chuột so với lô mô hình (p 
< 0,05). CSTD liều 15,6 g/kg/ngày có xu hướng 

làm kéo dài thời gian bơi của chuột so với lô mô 
hình, tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p > 0,05). Sau 2, 3 và 4 tuần, CSTD 
liều 31,2 g/kg/ngày làm kéo dài thời gian bơi 
của chuột có ý nghĩa thống kê so với lô mô hình 
(p < 0,05). Không có sự khác biệt về thời gian 
bơi của chuột giữa lô uống CSTD liều 31,2 g/
kg/ngày và lô uống sulbutiamin (p > 0,05).

Bảng 1. Ảnh hưởng của CSTD đến nồng độ BUN, nồng độ glucose, hàm lượng albumin 
trong máu chuột ngay sau bơi 

Lô chuột n
Nồng độ BUN 

(mmol/l) 

Nồng độ 
glucose 
(mmol/l)

Hàm lượng 
albumin (g/dl) 

Chứng sinh học 10 5,73 ± 0,69 6,12 ± 0,78 2,70 ± 0,18

Mô hình 10 6,96 ± 1,43# 5,28 ± 0,46## 2,51 ± 0,34

Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày 10 5,85 ± 0,82* 5,91 ± 0,80* 2,66 ± 0,29

CSTD liều 15,6 g/kg/ngày 10 6,75 ± 0,70 5,82 ± 0,72 2,61 ± 0,23

CSTD liều 31,2 g/kg/ngày 10 5,89 ± 0,70* 6,16 ± 1,02* 2,69 ± 0,19
#p < 0,05; ##p < 0,01: so với lô chứng; *p < 0,05: so với lô mô hình
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Kết quả Bảng 1 cho thấy: Nồng độ BUN 
tăng và nồng độ glucose ở lô mô hình giảm 
có ý nghĩa thống kê so với lô chứng sinh học 
(p < 0,05). Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày và 
CSTD liều 31,2 g/kg/ngày giảm nồng độ BUN 
và tăng nồng độ glucose có ý nghĩa thống kê 
so với lô mô hình (p < 0,05). CSTD liều 15,6 g/

kg/ngày có xu hướng làm giảm nồng độ BUN 
và tăng nồng độ glucose so với lô mô hình, tuy 
nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p > 0,05). Hàm lượng albumin ở các lô uống 
sulbutiamin và CSTD cả hai liều không có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô chứng 
sinh học và lô mô hình (p > 0,05).

#p < 0,05: so với lô chứng; *p < 0,05: so với lô mô hình
Biểu đồ 4. Ảnh hưởng của CSTD đến hoạt độ AST và ALT trong máu chuột ngay sau bơi 

Kết quả Biểu đồ 4 cho thấy: Hoạt độ AST 
và ALT trong máu chuột ở lô mô hình tăng có 
ý nghĩa thống kê so với lô chứng sinh học (p 
< 0,05). Hoạt độ AST và ALT của chuột uống 
sulbutiamin và CSTD liều 31,2 g/kg/ngày giảm 
có ý nghĩa thống kê so với lô mô hình (p < 
0,05). Không có sự khác biệt về hoạt độ AST và 
ALT giữa lô uống CSTD liều 31,2 g/kg/ngày và 
lô uống sulbutiamin (p > 0,05). CSTD liều 15,6 
g/kg/ngày có xu hướng làm giảm hoạt độ AST 
và ALT trong máu chuột so với lô mô hình, tuy 
nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p > 0,05). 

IV. BÀN LUẬN
Mệt mỏi mạn tính là một tình trạng thường 

gặp, đặc trưng bởi sự suy giảm kéo dài về thể 
lực và tinh thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

chất lượng cuộc sống và hiệu quả lao động.12 
Trong nghiên cứu này, mô hình gây mệt mỏi 
bằng bơi cưỡng bức và bám trên trục quay ở 
chuột nhắt trắng đã được sử dụng để đánh giá 
tác dụng chống mệt mỏi của CSTD. Các thử 
nghiệm đánh giá sức bám, sức kéo, bài kiểm 
tra bơi cưỡng bức và các chỉ số sinh hóa đã 
được tiến hành để xác định hiệu quả của sản 
phẩm. 

Xét về phương diện sinh lý, mệt mỏi thể 
chất là một hiện tượng phức tạp, mang tính đa 
yếu tố và liên quan đến nhiều biến đổi sinh hóa 
trong cơ thể. Một đặc điểm quan trọng là sự suy 
giảm nhanh của các nguồn năng lượng nội sinh 
trong điều kiện gắng sức kéo dài. Song song với 
đó, hoạt động thể lực cường độ cao thúc đẩy 
sự tích lũy các sản phẩm chuyển hóa. Những 
rối loạn này dẫn đến mất cân bằng chuyển hóa 
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năng lượng, trong đó biểu hiện rõ qua sự thay 
đổi nồng độ glucose máu so với nhóm chứng, 
phản ánh tình trạng suy giảm dự trữ năng lượng 
và khả năng điều hòa nội môi trong stress kéo 
dài. Ngoài ra, BUN là sản phẩm cuối của quá 
trình chuyển hóa protein và acid amin, thường 
được sử dụng như một chỉ số sinh hóa liên 
quan đến tình trạng mệt mỏi. Khi nguồn năng 
lượng từ glycogen và lipid không còn đáp ứng 
đủ nhu cầu, cơ thể sẽ chuyển sang tăng cường 
dị hóa protein để duy trì cung cấp năng lượng. 
Hoạt động thể lực cường độ cao thúc đẩy quá 
trình này, dẫn đến gia tăng nồng độ BUN trong 
máu.10 Trong nghiên cứu này, nồng độ glucose 
máu và BUN được lựa chọn làm các dấu ấn 
sinh học nhằm đánh giá mức độ mệt mỏi do 
vận động.

Ngoài ra, vận động gắng sức làm gia tăng 
stress oxy hóa, gây tổn thương cấu trúc và 
chức năng tế bào, đặc biệt tại gan và cơ vân. 
Hệ quả của quá trình này được thể hiện qua 
sự gia tăng hoạt độ các enzym gan trong huyết 
thanh, điển hình là AST và ALT, phản ánh tình 
trạng tổn thương tế bào và rối loạn chuyển hóa 
do mệt mỏi kéo dài. Vì vậy, các biện pháp giúp 
tăng cường đào thải các sản phẩm chuyển 
hóa, hạn chế stress oxy hóa và phục hồi dự 
trữ năng lượng đóng vai trò quan trọng trong 
việc cải thiện tình trạng mệt mỏi và nâng cao 
sức bền thể lực. Những biến đổi sinh hóa này 
đồng thời cũng là các chỉ dấu hữu ích để đánh 
giá mức độ rối loạn chuyển hóa và tổn thương 
cơ quan đích trong mô hình mệt mỏi mạn tính.13 
Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ BUN, 
AST, ALT tăng có ý nghĩa thống kê, trong khi 
nồng độ glucose giảm rõ rệt ở nhóm chuột gây 
mệt mỏi và không dùng sản phẩm thử. Ngoài 
ra, chuột lô mô hình có sức bám, sức kéo và 
thời gian bơi giảm rõ rệt so với lô chứng sinh 
học. Kết quả này tương tự với kết quả được 
ghi nhận trong các nghiên cứu trước đó.12 Điều 
này cho thấy trong nghiên cứu này mô hình 

gây mệt mỏi ở chuột đã được xây dựng thành 
công. Sulbutiamin là một dẫn xuất tổng hợp tan 
trong lipid của vitamin B1 (thiamin), được tạo 
thành từ hai phân tử thiamin liên kết với nhau 
bằng cầu disulfid, có khả năng làm tăng nồng 
độ thiamin trong các mô, đặc biệt là hệ thần 
kinh trung ương. Thuốc được chỉ định trong 
điều trị tình trạng mệt mỏi tạm thời ở người 
lớn.14 Các nghiên cứu trước đây đã sử dụng 
sulbutiamin với liều 96 mg/kg/ngày trên động 
vật thực nghiệm.15 Đây cũng là liều sulbutiamin 
được lựa chọn sử dụng trong nghiên cứu này. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy sulbutiamin liều 
96 mg/kg/ngày làm tăng cân nặng, kéo dài thời 
gian bám trên trục quay Rotarod, kéo dài thời 
gian bơi và tăng sức kéo của chuột nhắt trắng 
có ý nghĩa thống kê so với lô mô hình. Kết quả 
này phù hợp với các nghiên cứu đã được công 
bố trước đây.15

Sản phẩm Sữa dưỡng Nhật bảo - Chăm 
sóc toàn diện (CSTD) có chứa thành phần bao 
gồm sự phối hợp cân đối giữa protein có giá trị 
sinh học cao từ sữa và thực vật, chất xơ hòa 
tan, hỗn hợp các loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng, 
cùng các acid béo thiết yếu omega-3, -6 và -9. 
Thành phần của CSTD bao gồm nhiều nhóm 
dưỡng chất có cơ chế tác động hỗ trợ lẫn nhau 
trong việc cải thiện tình trạng mệt mỏi, chủ yếu 
thông qua ba tác dụng chính là cung cấp năng 
lượng, bảo vệ cơ – chuyển hóa protein, và giảm 
stress oxy hóa.

Đầu tiên, nhóm cung cấp năng lượng bao 
gồm carbohydrat (maltodextrin, sucrose), lipid 
(omega 3-6-9 từ dầu hướng dương và dầu hạt 
lanh) và các acid amin tham gia chuyển hóa 
năng lượng như L-carnitin. Các thành phần 
này giúp duy trì nguồn cơ chất cho quá trình 
tạo ATP, đặc biệt trong điều kiện gắng sức kéo 
dài. Việc bổ sung sucrose đã được chứng minh 
giúp tăng tốc độ tái tổng hợp glycogen sau vận 
động, đặc biệt tại gan so với glucose đơn thuần, 
qua đó góp phần phục hồi nhanh chóng dự trữ 
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năng lượng.16 Omega-3 có tiềm năng cải thiện 
sức bền, làm chậm khởi phát đau cơ và hỗ trợ 
quá trình hồi phục sau vận động, đồng thời góp 
phần điều hòa miễn dịch.4 L-carnitin đóng vai 
trò vận chuyển acid béo vào ty thể để thực hiện 
β-oxy hóa, qua đó tối ưu hóa tạo năng lượng 
và cải thiện hiệu suất vận động.17 Đồng thời, 
chất này còn hỗ trợ phục hồi sau gắng sức 
thông qua việc giảm stress oxy hóa, cải thiện 
tưới máu cơ và hạn chế tổn thương tế bào. Một 
phân tích gộp cho thấy bổ sung L-carnitin giúp 
giảm đau cơ và các chỉ dấu tổn thương như 
CK, myoglobin, góp phần nâng cao sức bền thể 
lực.5 Cơ chế này phù hợp với kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi khi ghi nhận sự tăng nồng độ 
glucose máu ở lô chuột uống CSTD, cho thấy 
khả năng cải thiện dự trữ và huy động năng 
lượng trong điều kiện gắng sức.

Thứ hai, nhóm hỗ trợ duy trì và phục hồi 
khối cơ bao gồm protein chất lượng cao từ sữa 
và thực vật (đạm whey, đạm đậu nành, đạm 
yến mạch), cùng với CaHMB. Một phân tích 
gộp trên 78 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 
cho thấy bổ sung protein kết hợp với tập luyện 
sức mạnh có thể cải thiện sức mạnh cơ và 
khối lượng không mỡ, trong đó đạm whey là 
hai loại có hiệu quả rõ rệt so với giả dược.18 
CaHMB (Calcium β-hydroxy-β-methylbutyrat) 
là muối canxi của HMB, một chất chuyển hóa 
của acid amin leucin. Nghiên cứu của Jeffrey 
RS. và cộng sự cho thấy việc bổ sung CaHMB 
cải thiện sức mạnh cơ, chất lượng cơ và khối 
lượng nạc ngay cả ở người cao tuổi không tập 
luyện. Ngoài ra, khi kết hợp với tập kháng lực, 
CaHMB góp phần hỗ trợ cải thiện thành phần 
cơ thể và chức năng vận động, cho thấy vai trò 
tích cực trong việc duy trì và phục hồi khối cơ.6 
Kết quả của một phân tích gộp khác trên 21 thử 
nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cho thấy bổ sung 
CaHMB đường uống giúp cải thiện khối lượng 
cơ, sức mạnh và chức năng vận động ở người 
trên 50 tuổi.19 Điều này có thể góp phần giải 

thích sự cải thiện về sức bền và lực cơ (thời 
gian bơi, lực kéo) quan sát được trong nghiên 
cứu, thông qua cơ chế tăng tổng hợp protein và 
hạn chế dị hóa cơ.

Thứ ba, nhóm có tác dụng chống oxy hóa 
và bảo vệ tế bào bao gồm các vitamin (C, E, 
nhóm B), beta-glucan, taurin và các vi chất 
như kẽm và selen. Những thành phần này giúp 
trung hòa các gốc tự do sinh ra trong quá trình 
vận động cường độ cao, từ đó làm giảm tổn 
thương tế bào, đặc biệt ở gan và cơ vân. Stress 
oxy hóa được xem là cơ chế trung tâm trong 
sinh bệnh học của mệt mỏi, và việc bổ sung 
các chất chống oxy hóa đã được chứng minh 
có thể cải thiện sức bền và giảm tổn thương 
mô.7,20,21 Trong một phân tích gộp các thử 
nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, β-glucan được 
ghi nhận có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi và 
cải thiện trạng thái tinh thần, qua đó gián tiếp 
góp phần bảo vệ tế bào trước các tác động của 
stress sinh lý. Cơ chế này có thể liên quan đến 
khả năng điều hòa miễn dịch và giảm stress 
oxy hóa, từ đó hỗ trợ duy trì cân bằng nội môi 
và hạn chế tổn thương tế bào trong điều kiện 
mệt mỏi kéo dài.8 Kết quả này tương đồng với 
nghiên cứu của chúng tôi khi ghi nhận sự giảm 
hoạt độ AST, ALT, cho thấy tác dụng bảo vệ tế 
bào gan và giảm tổn thương do stress oxy hóa 
trong mô hình mệt mỏi.

Ngoài ra, một số thành phần có nguồn gốc 
tự nhiên như sữa non, hoài sơn, hạt sen và tổ 
yến tinh chế có thể góp phần tăng cường miễn 
dịch, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ phục hồi thể 
trạng. Sữa non giàu immunoglobulin giúp nâng 
cao chức năng miễn dịch, trong khi hoài sơn 
đã được ghi nhận có vai trò trong việc cải thiện 
chuyển hóa năng lượng và giảm stress oxy hóa 
liên quan đến mệt mỏi.22,23 Nghiên cứu của Zhou 
HX. và cộng sự đã chỉ ra rằng polysaccharid 
từ hoài sơn có tác dụng chống mệt mỏi rõ rệt, 
thể hiện qua việc kéo dài thời gian bơi, tăng 
dự trữ glycogen gan và hoạt tính các enzym 
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chống oxy hóa (SOD, GSH-Px), đồng thời làm 
giảm BUN, acid lactic và MDA.23 Những dữ liệu 
này củng cố thêm cho kết quả giảm BUN và 
cải thiện các chỉ số chuyển hóa trong nghiên 
cứu, phản ánh sự giảm dị hóa protein và cải 
thiện trạng thái mệt mỏi. Cuối cùng, chất xơ hòa 
tan (FOS) và hỗn hợp ngũ cốc dinh dưỡng góp 
phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột và tối ưu 
hóa hấp thu dưỡng chất. Hệ vi sinh đường ruột 
ngày càng được chứng minh có vai trò quan 
trọng trong điều hòa chuyển hóa năng lượng và 
đáp ứng với stress, từ đó ảnh hưởng đến tình 
trạng mệt mỏi.24,25

Như vậy, tác dụng chống mệt mỏi của CSTD 
có thể là kết quả của sự phối hợp đa cơ chế, 
bao gồm tăng cung cấp năng lượng, bảo vệ 
và phục hồi khối cơ, cũng như giảm stress oxy 
hóa và tổn thương tế bào. Sự hiệp đồng giữa 
các thành phần này giúp cải thiện toàn diện tình 
trạng mệt mỏi trên mô hình thực nghiệm, từ đó 
cung cấp cơ sở khoa học cho việc ứng dụng 
sản phẩm trong hỗ trợ điều trị mệt mỏi.

V. KẾT LUẬN
Nghiên cứu được tiến hành trên chuột nhắt 

chủng Swiss cho thấy Sữa dưỡng Nhật bảo 
- Chăm sóc toàn diện (CSTD) liều 31,2 g/kg/
ngày (tương đương 2 ly sữa/ngày trên người, 
tính theo hệ số 12) dùng trong thời gian 4 tuần 
có tác dụng chống mệt mỏi trên chuột nhắt thực 
nghiệm. Trong khi, CSTD liều 15,6 g/kg/ngày 
(tương đương 1 ly sữa/ngày trên người, tính 
theo hệ số 12) không thể hiện tác dụng này.
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Summary
ANTI-FATIGUE EFFECTS OF NHAT BAO NUTRITIONAL MILK IN 

EXPERIMENTAL ANIMALS
This study aimed to evaluate the anti-fatigue effects of Nhat Bao Nutritional Milk (CSTD) in 

experimental animals. Fatigue was induced in Swiss mice by daily swimming and Rotarod testing 
for one week. Subsequently, the mice were orally administered distilled water, sulbutiamine at 96 
mg/kg/day, or CSTD at 15.6 or 31.2 g/kg/day for 4 consecutive weeks. The anti-fatigue effects of 
CSTD were assessed through a rotarod performance test, a grip strength test, a forced swimming 
test, and the determination of biochemical parameters. CSTD at 15.6 g/kg/day showed a trend 
toward increased body weight, prolonged Rotarod performance time, extended swimming time, and 
increased grip strength compared to the model group; however, these differences were not statistically 
significant. In contrast, CSTD at 31.2 g/kg/day significantly increased body weight, prolonged Rotarod 
and swimming times, and enhanced grip strength compared to the model group. Additionally, this 
dose increased blood glucose levels and reduced serum AST, ALT, and BUN levels. These findings 
suggest that CSTD at 31.2 g/kg/day exerts significant anti-fatigue effects in experimental animals.

Keywords: Nhat Bao Nutritional Milk, anti-fatigue, Swiss mice.


